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Sưu tầm 
Chủ đề: KBC 

Tác giả: Thanh Liêm 

KBC của QLVNCH 

 

 

Trước năm 1975 tôi là quân nhân trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Không hiểu tại 
sao tôi lại thích những con số các KBC của các đơn vị quân đội. Rất tiếc là tôi không 
phục vụ trong ngành QUÂN BƯU hay làm việc có liên quan đến hành chánh, văn thư. 
Bởi vậy mỗi lần được nhìn thấy trên những bao thư hay các giấy tờ mà có ghi KBC là tôi 
để ý và cố học thuộc lòng... 
 
Sau mấy năm sưu tầm và có dịp tiếp xúc với những quân nhân phục vụ trong ngành 
QUÂN BƯU tôi đã biết phần nào về KBC. 
 
Mỗi KBC gồm có 3 chữ cái viết hoa. KBC là [chữ] viết tắt của chữ KHU BƯU CHÍNH. 
Tiếp theo là 4 con số. (Nghĩa là số ngàn) 
 
Mỗi KBC là một đơn vị và là địa chỉ để liên lạc văn thư, thư từ... 
 
KBC của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa được bắt đầu bằng số: 3, 4, 6 và 7. 
 
KBC mang số nhỏ nhất là: KBC-3001 = Tiểu đoàn 51 Pháo Binh. 
KBC mang số lớn nhất là: KBC-7889 = Tiểu đoàn 475 Địa phương quân (Long Xuyên). 
 
KBC của các đơn bị BỘ BINH và KHÔNG QUÂN thì không theo nguyên tắc nào cả. 
Riêng Quân chủng HẢI QUÂN khi mới thành lập thì tất cả đều mang số 33 đầu và các 
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đơn vị Thủy Quân Lục Chiến cũng mang số 33 vì TQLC lúc đó thuộc về HẢI QUÂN. 
Cho đến năm 1972, 1973 các đơn vị tân lập của HẢI QUÂN và TQLC mới mang KBC 
giống bên BỘ BINH. 
 
Thông thường thì một KBC là 1 đơn vị quân đội. Nhưng có khi 1 KBC lại có thêm chữ 
/A hay /B như trường hợp Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, KBC-4091. Trung Tâm 
Huấn Luyện này lại được chia ra làm 2 là Liên Đoàn A và Liên Đoàn B. Bởi vậy một 
KBC thành 3. KBC-4091 là Bộ chỉ huy trung tâm. Còn KBC-4091/A là Liên đoàn A và 
KBC-4091/B là Liên đoàn B. 
 
Lại có trường hợp như Nha Quân Pháp (trực thuộc Bộ quốc Phòng), KBC-4386. Còn 
KBC-4386/A lại là Toà án quân sự Sài Gòn. Cả 2 KBC trên đều ở cùng 1 doanh trại là số 
3A Bến Bạc Đằng, Quận 1, Sài Gòn (sát cạnh với Phủ đặc ủy trung ương tình báo). 
 
Thêm trường hợp nữa là chúng ta đã là quân nhân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thì 
ai cũng biết KBC-4002 là Bộ tổng tham mưu/QLVNCH. Nhưng Bộ chỉ huy Quân Cảnh 
cũng nằm trong cùng doanh trại với Bộ TTM nên mang KBC-4002/QC một thời gian dài. 
Sau mới được cấp KBC riêng là KBC-4258. 
 
Lại có trường hợp thường thấy ở các đơn vị tác chiến lưu động. Thí dụ Tiểu đoàn 1 
TQLC, KBC-3333. Tiểu đoàn đang đi “hành quân” thì trên bì thư được ghi là KBC-
3333/HQ. (chắc là ghi như vậy để thư chuyển được nhanh hơn?) 
 
Sau đây là KBC của một số Tiểu đoàn Tổng Trừ Bị nổi tiếng của QL/VNCH: 
 
Các Tiểu đoàn Nhảy Dù có: 
 
– Tiểu đoàn 1 Nhảy Dù KBC-4563 
– Tiểu đoàn 2 Nhảy Dù KBC-4247 
– Tiểu đoàn 3 Nhảy Dù KBC-4794 
– Tiểu đoàn 5 Nhảy Dù KBC-4709 
– Tiểu đoàn 6 Nhảu Dù KBC-4143 
– Tiểu đoàn 7 Nhảy Dù KBC-4919 
– Tiểu đoàn 8 Nhảy Dù KBC-3119 
– Tiểu đoàn 9 Nhảy Dù KBC-4804 
– Tiểu đoàn 11 Nhảy Dù KBC-3727. 
 
Năm 1974 và 1975 binh chủng Nhảy Dù thành lập và dự định thành lập thêm các tiểu 
đoàn 12, 14, 15, 16, 17 và 18 Nhảy Dù. 
 
Các Tiểu đoàn Thủy Quân Lục Chiến có: 
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– Bộ tư lệnh TQLC KBC-3331 
– Tiểu đoàn 1 TQLC KBC-3333 
– Tiểu đoàn 2 TQLC KBC-3335 
– Tiểu đoàn 3 TQLC KBC-3337 
– Tiểu đoàn 4 TQLC KBC-3339 
– Tiểu đoàn 5 TQLC KBC-3357 
– Tiểu đoàn 6 TQLC KBC-3300 
– Tiểu đoàn 7 TQLC KBC-3340 
– Tiểu đoàn 8 TQLC KBC-6618 
– Tiểu đoàn 9 TQLC KBC-6626 
 
Nói đến đơn vị Tổng Trừ Bị không thể quên Liên đoàn 81 Biệt Cách Dù KBC-3693 với 2 
câu thơ: “An Lộc địa sử ghi chiến tích – Biệt cách dù vi quốc vong thân”. 
 
Về binh chủng Biệt Động Quân ngoài các đơn vị BĐQ biên phòng thì còn lại cũng là 
những Tiểu đoàn Tổng Trừ Bị. Sau này các đơn vị BĐQ biên phòng đổi thành Tiểu đoàn 
BĐQ gồm có 17 Liên đoàn BĐQ. Mỗi liên đoàn có 3 Tiểu đoàn. Như vậy binh chủng 
BĐQ có trên 50 Tiểu đoàn. Vào năm 1975 binh chủng BĐQ định thành lập thành 2 Sư 
đoàn: SĐ101/BĐQ  và SĐ106/BĐQ. 
 
Sau đây là KBC của một số đơn vị BĐQ: 
 
– Bộ chị huy BĐQ KBC-4205 (đặt tại trại Đào Bá Phước, đường Tô Hiến Thành, Quận 
10 Sài Gòn. 
 
– Tiểu đoàn 33 BĐQ KBC-3446 Sài Gòn 
– Tiểu đoàn 32 BĐQ KBC-3447 Phong Dinh 
– Tiểu đoàn 51 BĐQ KBC-3505 Sài Gòn 
– Tiểu đoàn 52 BĐQ KBC-3506 Biên Hòa 
– Tiểu đoàn 37 BĐQ KBC-3507 Đà Nẵng 
– Tiểu đoàn 38 BĐQ KBC-3508 Sai Gòn 
– Tiểu đoàn 39 BĐQ KBC-3509 Đà Nẵng 
– Tiểu đoàn 43 BĐQ KBC-3516 Vĩnh Long 
– Tiểu đoàn 44 BĐQ KBC-3517 Cần Thơ 
– Tiểu đoàn 34 BĐQ KBC-4013 Sai Gòn 
– Tiểu đơàn 31 BĐQ KBC-4272 Biên Hòa 
– Tiểu đoàn 35 BĐQ KBC-4400 Biên Hòa 
– Tiểu đoàn 36 BĐQ KBC-4454 Biên Hòa 
– Tiểu đoàn 42 BĐQ KBC-4533 Cần Thơ 
– Tiểu đoàn 60 BĐQ KBC-7508 Đà Nẵng 
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– Tiểu đoàn 61 BĐQ KBC-7509 Đà Nẵng 
– Tiểu đoàn 62 BĐQ KBC-7510 Kontum 
– Tiểu đoàn 63 BĐQ KBC-7511 Pleiku 
– Tiểu đoàn 64 BĐQ KBC-7512 Hậu Nghĩa 
– Tiểu đoàn 65 BĐQ KBC-7513 Tây Ninh 
– Tiểu đơàn 85 BĐQ KBC-7553 Chi Lăng 
– Tiểu đoàn 86 BĐQ KBC-7554 Kiến Tường 
– Tiểu đoàn 88 BĐQ KBC-7560 Kontum 
– Tiểu đoàn 89 BĐQ KBC-7561 Quảng Đức 
– Tiểu đoàn 90 BĐQ KBC-7562 Kontum 
– Tiểu đoàn 91 BĐQ KBC-7563 Tây Ninh 
 
– Tiểu đoàn 92 BĐQ KBC-7564 Phước Long (tức là căn cứ Tống Lê Chân đã nổi danh 
trong quân sử VNCH vì đã tử thủ mấy trăm ngày khi bị VC bao vây....) 
 
Trên đây là một số những KBC của các đơn vị cấp Tiểu đoàn TỔNG TRỪ BỊ của 
QLVNCH. (ngoại trừ 1 số Tiểu đoàn BĐQ biên phòng đồn trú cố định ở biên giới). 
Ngoài ra các binh chủng trên còn có các đơn vị khác tuy cùng màu áo nhưng là các đơn 
vị không trực tiếp tác chiến như tiếp vận, hành chánh, yểm trợ, pháo binh, quân y... Hoặc 
cấp cao hơn Tiểu đoàn là Liên đoàn, Lữ đoàn hay Chiến đoàn... tất cả đều có KBC riêng. 
 
Như tôi đã nói ở trên các đơn vị Hải quân KBC thường mang số 33. 
 
Sau đây là một số KBC của Quân chủng Hải Quân: 
 
– Bộ tư lệnh Hải Quân KBC-3317, Bến Bạc Đằng, Sài Gòn 
– Bộ tư lệnh hạm đội KBC-3328 
– Trung Tâm Huấn Luyện HQ Nha Trang KBC-3318 
– Trung Tâm Huấn Luyện HQ Cam Ranh KBC-3319 
– Giang đoàn 25 xung phong KBC-3303 Cần Thơ 
– Giang đoàn 28 xung phong KBC-3305 Long Xuyên 
– Giang đoàn 21 xung phong KBC-3321 Mỹ Tho 
– Giang đoàn 51 tuần thám KBC-3332 Cát Lái... 
 
Và rất nhiều đơn vị Hải quân thành lập sau, KBC không mang 2 số 33 đầu. 
 
Tại Quân khu 3 và Biệt khu thủ đô nếu nhập ngũ thường được tập trung ở Trung Tâm 3 
tuyển mộ và nhập ngũ (ở Quang Trung) KBC-4113. Chính nơi đây các tân binh được 
khám sức khỏe, phân loại máu, phân loại (về sức khỏe), cấp quân trang, thẻ bài. Sau đó 
thường được chuyển qua Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung ở gần đó để thụ huấn 
quân sự. Sau [khi mãn] khóa sẽ được phân phối quân số cho tất cả đơn vị trên toàn quốc. 
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Riêng các tân binh được về các binh chủng đặc biệt như Nhảy dù, TQLC, BĐQ hay các 
chuyên ngành khác như Truyền tin, Công binh, Pháo binh, Tiếp vận, Quân y, Hành 
chánh, Tài chánh... sẽ tiếp tục theo các khóa chuyên nghiệp mà đã được chọn. 
 
Đài phát thanh Quân đội được mang KBC-3168. Không thể nào quên được với giọng nói 
trìu mến của xướng ngôn viên Dạ Lan. 
 
Các quân nhân chuẩn bị du học. Đa số là quân nhân của Quân chủng Không quân và Hải 
quân thì hầu hết phải qua cánh cổng của trường sinh ngữ quân đội ở Gò Vấp, KBC-3095. 
 
Sau đây là KBC của một số trường và trung tân huấn luyện: 
 
– Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung KBC-4091 
– Trường Bộ Binh Thủ Đức KBC-4100 
– Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt KBC-4027 
– Trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế (Nha Trang) KBC-4311 
– Trường Quân Cảnh (Vũng Tàu) KBC-3042 
– Trung Tâm Huấn Luyện Vạn Kiếp (Bà Rịa) KBC-4432 
– Trường Quân Khuyển (Gò Vấp) KBC-4941 
– Trung Tâm Huấn Luyện Lam Sơn (Dục Mỹ) KBC-4926 
– Trường Thiếu Sinh Quân (Vũng Tàu) KBC-4437. 
 
Các quân nhân nào ở Quân khu 3 và Biệt khu thủ đô mà biệt phái ngoại ngạch (như các 
công chức, giáo sư, chuyên viên...) hoặc chờ thuyên chuyển sau khi xuất viện (bị thương, 
bệnh...) hoặc chở giải ngũ thì quân số thuộc về Trung Tâm Quản Trị Trung ương KBC-
4204 (đường Tô Hiến Thành, Quận 10, Sài Gòn) 
 
Sau đây là một số KBC của Quân chủng Không quân: 
 
– Bộ tư lệnh Không quân KBC-3011 (Tân Sơn Nhứt) 
– Đại đội tổng hành dinh Không quân KBC-3009 (Tân Sơn Nhứt) 
– Sư đoàn 1 Không quân KBC-3198 (Đà Nẵng) 
– Sư đoàn 2 Không quân KBC-3126 (Nha Trang) 
– Sư đoàn 3 Không quân KBC-3004 (Biên Hòa) 
– Sư đoàn 4 Không quân KBC-4652 (Phong Dinh)  
– Sư đoàn 5 Không quân KBC-4324 (Tân Sơn Nhứt) 
– Sư đoàn 6 Không quân KBC-3533 (Cù Hanh-Pleiku) 
 
Chỉ ba chữ KBC và vài con số kèm theo vừa đưa tôi nhớ lại một số đơn vị Hải quân, 
Không quân, Bộ binh. Chữ KBC đã gắn bó với đời lính nhiều tháng, năm./. 
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Thanh Liêm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nguồn: Internet eMail by Batkhuat Nguyen chuyển 
 

Đăng ngày Thứ Bảy, February 9, 2019 
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH 


